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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

  SỞ CÔNG THƢƠNG 

Phụ lục 4 

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH DO PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP CHỦ TRÌ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT, ngày       /       /2021 của Sở Công Thương Đắk Lắk) 

 

 

TT 
Đối tƣợng 

kiểm tra 
Địa chỉ Mã số thuế 

Nội dung 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời kỳ 

kiểm tra 

Thời 

gian dự 

kiến 

Đơn vị 

phối 

hợp 

I. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm và rƣợu 

01 

Công ty TNHH Rượu 

Minh Tuệ 

 

69 Lê Hồng Phong, 

P.Tân Tiến, Tp. 

BMT, Đắk Lắk 

6001655345 

Chấp hành 

các quy định 

của pháp 

luật về sản 

xuất rượu 

02 ngày 

 

Từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Quý III 
Thanh 

tra sở 

02 

HTX nông nghiệp và dịch 

vụ sản xuất bún, miến, phở 

khô Chi Lăng - Khánh 

Xuân 

 

174 TDP 7, P.Khánh 

Xuân, TP. BMT, Đắk 

Lắk 

6001672654 Chấp hành 

các quy định 

của pháp 

luật về sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm 

    03 

Công ty TNHH MTV TM 

Hạnh Phương  

 

17 Trần Văn Phụ, 

P.Tân Lợi, Tp. BMT, 

Đắk Lắk 

6000177054 

04 

Công ty TNHH TM Dịch 

vụ Sản xuất Đặng Tiến 

 

93 Hoàng Diệu, 

TDP9, P.An Bình, 

Tx. Buôn Hồ, Đắk 

Lắk 

6001285285 
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TT 
Đối tƣợng 

kiểm tra 
Địa chỉ Mã số thuế 

Nội dung 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời kỳ 

kiểm tra 

Thời 

gian dự 

kiến 

Đơn vị 

phối 

hợp 

05 

Công ty TNHH Ô tô - xe 

máy Tây Nguyên  

 

68 Giải Phóng, thị 

trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea H'leo, Đắk Lắk 

6000948564 

Chấp hành 

các quy định 

của pháp 

luật về sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm 

10 ngày 

Từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Quý III 
Thanh 

tra sở 

06 

Công ty cổ phần Y dược 

Buôn Ma Thuột 

 

298 Hà Huy Tập, 

P.Tân An, Tp. BMT, 

Đắk Lắk 

6001600177 

07 

Công ty TNHH MTV Tuk 

Green 

 

188 Buôn Ea Map, thị 

trấn Ea Pốk, huyện 

Cư M'gar, Đắk Lắk 

6001683582 

 

08 

Công ty TNHH MTV Nga 

Hùng 

 

TDP6, P. An Lạc, 

Buôn Hồ, Đắk Lắk 
6001171697 

09 

Công ty TNHH MTV 

Hoàng Khải 

  

TDP 8, P. An Lạc, 

TX. Buôn Hồ, Đắk 

Lắk 

6001653041 

10 

Công ty TNHH Lương 

thực thực phẩm Ánh Hồng 

 

74/12 Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, Tp. 

BMT, Đắk Lắk 

6001607373 

11 

Công ty TNHH TM và DV 

vận tải Khánh Vân 

 

349A Hùng Vương, 

P. Tân Lập, Tp. 

BMT, Đắk Lắk 

6001208386 Chấp hành 

các quy định 

của pháp 

luật về sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm 

08 ngày 

Từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Quý IV 
Thanh 

tra sở 

12 

Công ty TNHH Thương 

mại Epis  

 

Thôn 1, xã Ea Pil, 

huyện M’ Đrắk, Đắk 

Lắk 

6001664477 

13 

CN Công ty TNHH 

Jollibee Việt Nam tại tỉnh 

Đắk Lắk  

 

Lô 1S8 Tầng trệt 

TTTM Big C Buôn 

Ma Thuột, góc 

Nguyễn Thị Định và 

0303883266-

029 
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TT 
Đối tƣợng 

kiểm tra 
Địa chỉ Mã số thuế 

Nội dung 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời kỳ 

kiểm tra 

Thời 

gian dự 

kiến 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Vành đai phía Tây, 

phường Thành Nhất, 

Tp.BMT, Đắk Lắk 

14 

Cửa hàng KFC Big C 

Buôn Ma Thuột (thuộc CN 

Công ty Liên doanh TNHH 

KFC Việt Nam tại Đắk 

Lắk) 

 

Góc Nguyễn Thị 

Định và Vành đai 

phía Tây, P. Thành 

Nhất, Tp. BMT, Đắk 

Lắk 

0100773885-

077 

 

CN Công ty CP TM Bách 

hóa xanh-Cửa hàng Bách 

hóa xanh Đắk Lắk 

 

A12 Trần Hưng Đạo, 

P.Thắng Lợi, Tp. 

BMT, Đắk Lắk 

0310471746-

377 
 

    

15 
Cửa hàng Bách hóa xanh 

Đắk Lắk số 1 

Số 51 Thôn 2, xã Hòa 

Phú, Tp. BMT, Đắk 

Lắk 

 
Chấp hành 

các quy định 

của pháp 

luật về sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm 

06 ngày 

Từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Quý IV 
Thanh 

tra sở 

16 
Cửa hàng Bách hóa xanh 

Đắk Lắk số 2 

Số 501-503 Giải 

Phóng, TT. Phước 

An, huyện Krông Pắc, 

Đắk Lắk 

 

II. Lĩnh vực quản lý an toàn khai thác mỏ và vật liệu nổ công nghiệp 

1 

Công ty TNHH XD Hoàng 

Vũ  

 

249 Y Jút, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

6000659435 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn 

trong khai 

thác mỏ lộ 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

 

 

 

 

 

Thanh 

tra sở 



4 

 

TT 
Đối tƣợng 

kiểm tra 
Địa chỉ Mã số thuế 

Nội dung 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời kỳ 

kiểm tra 

Thời 

gian dự 

kiến 

Đơn vị 

phối 

hợp 

thiên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý III 

và Quý  

IV 

2 Công ty TNHH Tuấn Nhân 

75 Trần Hưng Đạo, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

6000660737 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn 

trong khai 

thác mỏ lộ 

thiên 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

3 

Công ty TNHH Xây dựng 

và Đầu tư Thuận An 

  

140 Lê Quý Đôn 

phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

6000375786 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn 

trong khai 

thác mỏ lộ 

thiên 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

4 
Chi Nhánh Công nghiệp 

Hóa chất mỏ Đắk Lắk 

Tổ dân phố 7, phường 

Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0100101072-

036 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn vật 

liệu nổ công 

nghiệp 

01 ngày 

Từ 

01/10/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

5 

Ban kinh doanh Tây 

Nguyên - Chi nhánh vật 

liệu nổ Miền Nam 

  

Thôn Hoà Nam, xã 

Ea Nuôl, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

100283055 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn vật 

liệu nổ công 

nghiệp 

01 ngày 

Từ 

01/10/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

6 Công ty TNHH tập đoàn 117 Đường Hưu 3100196175 Chấp hành 01 ngày Từ Thanh 
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TT 
Đối tƣợng 

kiểm tra 
Địa chỉ Mã số thuế 

Nội dung 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời kỳ 

kiểm tra 

Thời 

gian dự 

kiến 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Sơn Hải (công trình tại xã 

Yang Mao, huyện Krông 

Bông) 

Nghị, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình 

pháp luật về 

an toàn vật 

liệu nổ công 

nghiệp 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

tra sở 

7 

Công ty TNHH MTV Văn 

Chương 

 

Thôn 2, xã Ea Ral, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

6000717535 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn 

trong khai 

thác mỏ lộ 

thiên 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

8 
Công ty TNHH MTV Nam 

Ninh Bình 

K408/126 Hoàng 

Diệu, tổ 75, phường 

Bình Thuận, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

0401524868 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn vật 

liệu nổ công 

nghiệp 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

9 

Công ty cổ phần khoáng 

sản Ban Mê  

 

Thôn 8, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

6001611549 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn 

trong khai 

thác mỏ lộ 

thiên 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

  III. Lĩnh vực Hóa chất 

1 

Công ty TNHH TM&DV 

 khí Oxy Long Phát 

 

61 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Tự An, 

Tp.Buôn Ma Thuột, 

6000195906 
Chấp hành 

pháp luật về 

01 ngày Từ 

01/01/2021 

đến thời 

Quý IV 

Thanh 

tra sở 
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TT 
Đối tƣợng 

kiểm tra 
Địa chỉ Mã số thuế 

Nội dung 

kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Thời kỳ 

kiểm tra 

Thời 

gian dự 

kiến 

Đơn vị 

phối 

hợp 

tỉnh Đắk Lắk an toàn 

trong hoạt 

động hóa 

chất  

điểm kiểm 

tra 

2 

Công ty TNHH TM&DV 

Viên Nguyên 

 

324 Nguyễn Tất 

Thành, P.Tân Lập, TP 

Buôn Ma Thuột 

6001391438 

01 ngày Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Quý IV 

Thanh 

tra sở 

IV. Lĩnh vực Kinh doanh khí 

1 
Công ty TNHH kinh doanh 

tổng hợp Khánh Thư 

Lô SKC3, đường số 

2, Cụm công nghiệp 

Tân An 1, phường 

Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

6000700443 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn 

trong hoạt 

động nạp 

khí dầu mỏ 

hóa lỏng vào 

chai 

01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 
Quý III 

Thanh 

tra sở 

2 

Công ty TNHH VN GAS 

ĐAKLAK 

 

Lô D8, cụm công 

nghiệp Ea Đar, xã Ea 

Đar, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

6001446817 01 ngày 

Từ 

01/01/2021 

đến thời 

điểm kiểm 

tra 

Thanh 

tra sở 

 

Tổng cộng: 04 cuộc, gồm 29 tổ chức, cá nhân. 
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